	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ 
MÔI TRƯỜNG
---------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 718/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v xây dựng kế hoạch triển khai Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai từ năm 2012 đến năm 2015.
	Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2012


Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 08 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (sau đây gọi tắt Chỉ thị số 1474/CT-TTg); Quyết định số 2037/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt và phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính năm 2011; để có căn cứ xem xét thẩm định, trình Chính phủ phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính năm 2012 và các năm tiếp theo, đồng thời làm căn cứ để kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các địa phương. Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai (sau đây gọi tắt Dự án tổng thể) từ năm 2012 đến năm 2015. Kế hoạch thực hiện phải thể hiện các nội dung chính sau đây:
1. Cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện phải phản ánh rõ các vấn đề sau
a) Cơ sở xác định nhu cầu phải thực hiện trong kỳ kế hoạch:

- Tổng nhu cầu khối lượng và kinh phí phải thực hiện theo dự án tổng thể về đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (dưới đây gọi là Dự án tổng thể) được duyệt và đã được điều chỉnh (nếu có);
- Kết quả đo đạc lập, chỉnh lý bản đồ địa chính và kết quả kê khai đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện đã đo vẽ bản đồ địa chính ở địa phương (kể cả trước khi thực hiện Dự án tổng thể);

- Tình hình tiến độ thực hiện các dự án, Thiết kế kỹ thuật - dự toán đang triển khai;
- Nhu cầu khối lượng và kinh phí còn lại phải thực hiện ở địa phương.
b) Cơ sở xác định nguồn lực thực hiện:

- Tình hình đầu tư kinh phí thực hiện ở địa phương các năm từ 2008 đến 2011;
- Nguồn thu từ đất các năm từ 2008 đến 2011 và dự kiến khả năng nguồn thu từ đất của tỉnh các năm từ 2012 đến 2015;

- Văn bản quy định hoặc cam kết của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về việc bố trí kinh phí từ ngân sách tỉnh, trích nguồn thu tiền sử dụng đất của tỉnh để thực hiện Dự án tổng thể, trong đó xác định rõ mức kinh phí bố trí hoặc tỷ lệ % tiền sử dụng đất được dành để bố trí thực hiện;
- Nguồn lực lao động để thực hiện cần xác định rõ: nguồn nội lực đảm nhận thực hiện các công việc nào, khối lượng bao nhiêu; nếu thuê đơn vị tư vấn bên ngoài để thực hiện thì phải xác định rõ năng lực của đơn vị tư vấn và có văn bản cam kết của đơn vị tư vấn đó về khối lượng có thể thực hiện được từng năm ở địa phương.
c) Tình hình giải ngân năm 2011, gồm: Bản tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán công trình; kinh phí năm trước chuyển sang; kinh phí được giao trong năm, kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán trong năm, kinh phí chưa sử dụng được phép chuyển nguồn sang năm 2012, kinh phí nộp giảm, nộp trả (nếu có); kinh phí chưa được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho dự án (nếu có).

2. Kế hoạch thực hiện giai đoạn từ năm 2012-2015 phải thể hiện rõ
a) Khối lượng và kinh phí thực hiện hàng năm, trong đó cần xác định rõ tên đơn vị hành chính huyện, xã thực hiện cụ thể trong từng năm;
b) Nguồn kinh phí dự kiến bố trí; trong đó xác định rõ nguồn kinh phí của địa phương và kinh phí đề nghị Trung ương hỗ trợ
(Lưu ý kinh phí Trung ương chỉ hỗ trợ cho các tỉnh khó khăn một phần kinh phí còn lại sau khi địa phương đã trích tối thiểu 10% tiền sử dụng đất thu được để bố trí thực hiện Dự án tổng thể theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg;
Bộ không chấp thuận thẩm định kế hoạch thực hiện của các tỉnh triển khai dàn trải nhiều huyện mỗi năm mà không có đủ khả năng về kinh phí và nhân lực để thực hiện đồng bộ các nội dung theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Kế hoạch thực hiện theo yêu cầu trên đây cần được gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Quản lý đất đai) kèm theo Quyết định phê duyệt điều chỉnh Dự án tổng thể và Thiết kế kỹ thuật - dự toán huyện mẫu của tỉnh trước ngày 15/4/2012 để tổ chức thẩm định.
(Xin gửi kèm theo Công văn này là các mẫu biểu tổng hợp để phụ lục kèm theo kế hoạch thực hiện của địa phương)

Trong quá trình xây dựng kế hoạch, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Tổng cục Quản lý đất đai (điện thoại 04 36290204 hoặc thư điện tử: dodaccucdktk@yahoo.com.vn) để hướng dẫn thực hiện thống nhất./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: KH, TC;
- Lưu VT, TCQLĐĐ (CĐKTK, KH-TC).
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Mạnh Hiển


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Bieu 1

		Biểu 1

		TỔNG HỢP TOÀN BỘ KẾT QUẢ  ĐO ĐẠC VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TRONG 
ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN, XÂY DỰNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH

		(tính đến 31 tháng  12  năm  2011  )

		TT		Tên đơn vị hành chính		Tổng số				Diện tích đã đo vẽ theo tỷ lệ bản đồ (ha)												Tình hình sử dụng bản đồ địa chính trong đăng ký cấp GCN

																						Kết quả kê khai, đăng ký
 (thửa)						Kết quả cấp GCN												Kết quả XDCSDL
(xã)

						Số xã		Diện tích tự nhiên
(ha)		Tổng		1/500		1/1000		1/2000		1/5000		1/10000								Số thửa đã được cấp GCN theo bản đồ địa chính chính quy				Số GCN(giấy)				Diện tích đã cấp GCN(ha)

																						Đăng ký mới		Đăng ký đổi GCN		Đăng ký biến động		Hộ gia đình, cá nhân		Tổ chức		Hộ gia đình, cá nhân		Tổ chức		Hộ gia đình, cá nhân		Tổ chức

				Tổng tỉnh

		I		Huyện

		II		Huyện

				….
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B2

		Biểu 2

		BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG DỰ ÁN TỔNG THỂ  XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH 
VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TOÀN TỈNH

		TT		CÁC HẠNG MỤC		Đơn vị tính		TỔNG						Chia theo huyện

														Huyện A						Huyện B						Huyện …

								Quyết định phê duyệt (đã điều chỉnh nếu có)		Đã thực hiện (tính đến 31/12/2011)		Còn phải thực hiện		Quyết định phê duyệt (đã điều chỉnh nếu có)		Đã thực hiện (tính đến 31/12/2011)		Còn phải thực hiện		Quyết định phê duyệt (đã điều chỉnh nếu có)		Đã thực hiện (tính đến 31/12/2011)		Còn phải thực hiện		Quyết định phê duyệt (đã điều chỉnh nếu có)		Đã thực hiện (tính đến 31/12/2011)		Còn phải thực hiện

		1		Lưới địa chính

				Lưới địa chính (lập mới)		Điểm

		2		Đo đạc lập mới  bản đồ địa chính

		2.1		Số xã

		2.2		Diện tích

				Tỷ lệ 1/500		Ha

				Tỷ lệ 1/1000		Ha

				Tỷ lệ 1/2000		Ha

				Tỷ lệ 1/5000		Ha

		3		Số hóa bản đồ địa chính hiện có		Mảnh

		4		Chuyển hệ tọa độ HN72-VN2000		Mảnh

		5		Đo đạc chỉnh lý  bản đồ địa chính

		5.1		Số xã

		5.2		Diện tích

				Tỷ lệ 1/500		Thửa

				Tỷ lệ 1/1000		Thửa

				Tỷ lệ 1/2000		Thửa

				Tỷ lệ 1/5000		Thửa

		6		Đăng ký, cấp GCN

				Số xã

				Đăng ký, cấp mới		Giấy

				Đăng ký, cấp đổi		Giấy

				Đăng ký biến động		Giấy

		7		Xây dựng CSDL địa chính

				Số xã		Xã

				Tổng số thửa		Thửa

		8		Thiết bị

		8.1		Máy đo đạc		Cái

				Máy toàn đạc điện tử		Cái

				GPS cầm tay		Bộ

		8.2		Máy tính và phần mềm

				Máy tính để bàn		Cái

				Máy tính xách tay		Cái

				Máy Server		Cái

		8.3		Máy in

				Máy in A0		Cái

				Máy in A3		Cái

				Máy in A4		Cái

		8.4		Máy quét A3		Cái

		8.5		Máy photocoppy		Cái

		8.6		Điều  hòa nhiệt độ		Cái

		8.7		Màn hình điện tử		Cái

		8.8		Thiết bị khác		Cái

		9		Đào tạo cán bộ, chuyển giao công nghệ

		10		Hoạt động khác 
(ghi cụ thể)
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B3

		Biểu 3

		BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ DỰ ÁN TỔNG THỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TOÀN TỈNH

																										Đơn vị tính: triệu đồng

		TT		CÁC HẠNG MỤC		TỔNG						Chia theo huyện

												Huyện A						Huyện B						Huyện …

						Quyết định phê duyệt (đã điều chỉnh nếu có)		Đã thực hiện (tính đến 31/12/2011)		Còn phải thực hiện		Quyết định phê duyệt (đã điều chỉnh nếu có)		Đã thực hiện (tính đến 31/12/2011)		Còn phải thực hiện		Quyết định phê duyệt (đã điều chỉnh nếu có)		Đã thực hiện (tính đến 31/12/2011)		Còn phải thực hiện		Quyết định phê duyệt (đã điều chỉnh nếu có)		Đã thực hiện (tính đến 31/12/2011)		Còn phải thực hiện

		1		Lưới địa chính

				Lưới địa chính (lập mới)

		2		Đo đạc lập mới  bản đồ địa chính

				Tỷ lệ 1/500

				Tỷ lệ 1/1000

				Tỷ lệ 1/2000

				Tỷ lệ 1/5000

		3		Số hóa bản đồ địa chính hiện có

		4		Chuyển hệ tọa độ HN72-VN2000

		5		Đo đạc chỉnh lý  bản đồ địa chính

				Tỷ lệ 1/500

				Tỷ lệ 1/1000

				Tỷ lệ 1/2000

				Tỷ lệ 1/5000

		6		Đăng ký, cấp GCN

				Đăng ký, cấp mới

				Đăng ký, cấp đổi

				Đăng ký biến động

		7		Xây dựng CSDL địa chính

				Số xã

				Tổng số thửa

		8		Thiết bị

		8.1		Máy đo đạc

				Máy toàn đạc điện tử

				GPS cầm tay

		8.2		Máy tính và phần mềm

				Máy tính để bàn

				Máy tính xách tay

				Máy Server

		8.3		Máy in

				Máy in A0

				Máy in A3

				Máy in A4

		8.4		Máy quét A3

		8.5		Máy photocoppy

		8.6		Điều  hòa nhiệt độ

		8.7		Màn hình điện tử

		8.8		Thiết bị khác

		9		Đào tạo cán bộ, chuyển giao công nghệ

		10		Hoạt động khác 
(ghi cụ thể)
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B4

		Biểu 4

		TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CHO CÁC THIẾT KẾ KỸ THUẬT - DỰ TOÁN VỀ ĐO ĐẠC LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH

																																								Đơn vị tính: triệu đồng

		TT		Tên Thiết kế kỹ thuật - Dự toán		Phạm vi thực hiện		Thời gian thực hiện				Kinh phí		Đã thực hiện giai đoạn 2008-2011

														Tổng số						Trong đó:

								Năm bắt đầu		Năm kết thúc										Năm 2008						Năm 2009						Năm 2010						Năm 2011

														Cộng		Ngân sách Trung ương		Ngân sách địa phương		Cộng		Ngân sách Trung ương		Ngân sách địa phương		Cộng		Ngân sách Trung ương		Ngân sách địa phương		Cộng		Ngân sách Trung ương		Ngân sách địa phương		Cộng		Ngân sách Trung ương		Ngân sách địa phương

		1		2		3		4		5		6		7=8+9		8=11+14+17+20		9=12+15+18+21		10=11+12		11		12		13=14+15		14		15		16=17+18		17		18		19=20+21		20		21
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Bieu 5

		Biểu 5

		BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN CHO DỰ ÁN TỔNG THỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NĂM 2011

		TT		DIỄN GIẢI		KINH PHÍ (TRIỆU ĐỒNG)		GHI CHÚ

		I		Dự toán đã được giao

		1		Kinh phí năm trước chuyển sang (nếu có)

		2		Kinh phí được giao trong năm 2011 (theo quyết định của UBND tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường).

		3		Kinh phí được sử dụng trong năm (1+2)

		4		Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán trong năm (số thực đề nghị quyết toán trong năm cho dự án theo báo cáo tài chính)

		5		Kinh phí tạm ứng

		6		Kinh phí giảm trong năm (nếu có)

		7		Kinh phí chưa sử dụng đề nghị chuyển năm sau (theo thông báo xử lý số dư dự toán và tạm ứng năm 2011 của UBND các tỉnh)

		II		Dự toán đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho tỉnh nhưng chưa được UBND tỉnh giao cho các Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện dự án (nếu có)

		Ghi chú: Đề nghị gửi kèm báo cáo này:

		- Đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phí ngân sách tại KBNN (bảng đối chiếu kinh phí có phần dự toán chi cho dự án).

		- Văn bản thông báo xử lý số dư dự toán và tạm ứng kinh phí năm 2011 chuyển sang năm 2012 của dự án (nếu có).

		- Thuyết minh rõ lý do chưa giải ngân phần kinh phí đã được giao cho dự án (nếu có) và kế hoạch giải ngân tiếp theo cho phần kinh phí được chuyển nguồn sang năm 2012
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Biểu 6

		Biểu 6

		KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DỰ ÁN  TỔNG THỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 
GIAI ĐOẠN 2012-2015 VÀ GIAI ĐOẠN SAU  NĂM 2015

		TT		Nội dung công việc		Đơn vị tính		Tổng nhu cầu khối lượng, kinh phí còn phải thực hiện				kế hoạch thực hiện 2012-2015																Giai đoạn sau 2015

												Năm 2012				Năm 2013				Năm 2014				Năm 2015

								Khối lượng		Kinh phí		Khối lượng		Kinh phí		Khối lượng		Kinh phí		Khối lượng		Kinh phí		Khối lượng		Kinh phí		Khối lượng		Kinh phí

		1		2		3		4=6+8+10+12+14		5=7+9+11+13+15		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		I		Toàn tỉnh

		1		Lưới địa chính

				Lưới địa chính (lập mới)		Điểm

		2		Đo đạc lập mới  bản đồ địa chính

				Tỷ lệ 1/500		Ha

				Tỷ lệ 1/1000		Ha

				Tỷ lệ 1/2000		Ha

				Tỷ lệ 1/5000		Ha

		3		Số hóa bản đồ địa chính hiện có		Mảnh

		4		Chuyển hệ tọa độ HN72-VN2000		Mảnh

		5		Đo đạc chỉnh lý  bản đồ địa chính

				Tỷ lệ 1/500		Thửa

				Tỷ lệ 1/1000		Thửa

				Tỷ lệ 1/2000		Thửa

				Tỷ lệ 1/5000		Thửa

		6		Cấp GCN

				Cấp mới		Giấy

				Cấp đổi		Giấy

		7		Xây dựng CSDL địa chính

				Số xã		Xã

				Tổng số thửa		Thửa

		8		Thiết bị

		8.1		Máy đo đạc		Cái

				Máy toàn đạc điện tử		Cái

				GPS cầm tay		Bộ

		8.2		Máy tính và phần mềm

				Máy tính để bàn		Cái

				Máy tính xách tay		Cái

				Máy Server		Cái

		8.3		Máy in

				Máy in A0		Cái

				Máy in A3		Cái

				Máy in A4		Cái

		8.4		Máy quét A3		Cái

		8.5		Máy photocoppy		Cái

		8.6		Điều  hòa nhiệt độ		Cái

		8.7		Màn hình điện tử		Cái

		8.8		Thiết bị khác		Cái

		9		Đào tạo cán bộ, chuyển giao công nghệ

		10		Hoạt động khác 
(ghi cụ thể)
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Biểu 7

		Biểu 7

		KẾ HOẠCH PHÂN BỔ KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DỰ ÁN TỔNG THỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI GIAI ĐOẠN 2012-2015 
VÀ GIAI ĐOẠN SAU NĂM 2015

																Đơn vị tính: triệu đồng

		TT		Năm thực hiện		Tổng kinh phí dự án còn phải thực hiện sau rà soát		Dự kiến nguồn thu từ đất		Nhu cầu còn lại sau khi trừ  tiền 10% tiền sử dụng đất		Trong đó

												Ngân sách Trung ương hỗ trợ		Địa phương

														Tổng		10% tiền sử dụng đất		Địa phương cân đối thêm

		1		2		3		4		5=3-4*10%=6+7		6		7=8+9		8		9

				Toàn tỉnh

				Năm 2012

				Năm 2013

				Năm 2014

				Năm 2015

				Giai đoạn sau năm 2015
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b8

		Biểu 8

		KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DỰ ÁN TỔNG THỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TOÀN TỈNH  NĂM …..

		TT		CÁC HẠNG MỤC		Đơn vị tính		Tổng tỉnh				Chia theo huyện

												Huyện A				Huyện …

								Khối lượng		Kinh phí
(tr.đ)		Khối lượng		Kinh phí
(tr.đ)		Khối lượng		Kinh phí
(tr.đ)

		1		Lưới địa chính

				Lưới địa chính (lập mới)		Điểm

		2		Đo đạc lập mới  bản đồ địa chính

		2.1		Số xã

		2.2		Diện tích

				Tỷ lệ 1/500		Ha

				Tỷ lệ 1/1000		Ha

				Tỷ lệ 1/2000		Ha

				Tỷ lệ 1/5000		Ha

		3		Số hóa bản đồ địa chính hiện có		Mảnh

		4		Chuyển hệ tọa độ HN72-VN2000		Mảnh

		5		Đo đạc chỉnh lý  bản đồ địa chính

		5.1		Số xã

		5.2		Diện tích

				Tỷ lệ 1/500		Thửa

				Tỷ lệ 1/1000		Thửa

				Tỷ lệ 1/2000		Thửa

				Tỷ lệ 1/5000		Thửa

		6		Đăng ký, cấp GCN

				Số xã

				Đăng ký, cấp mới		Giấy

				Đăng ký, cấp đổi		Giấy

				Đăng ký biến động		Giấy

		7		Xây dựng CSDL địa chính

				Số xã		Xã

				Tổng số thửa		Thửa

		8		Thiết bị

		8.1		Máy đo đạc		Cái

				Máy toàn đạc điện tử		Cái

				GPS cầm tay		Bộ

		8.2		Máy tính và phần mềm

				Máy tính để bàn		Cái

				Máy tính xách tay		Cái

				Máy Server		Cái

		8.3		Máy in

				Máy in A0		Cái

				Máy in A3		Cái

				Máy in A4		Cái

		8.4		Máy quét A3		Cái

		8.5		Máy photocoppy		Cái

		8.6		Điều  hòa nhiệt độ		Cái

		8.7		Màn hình điện tử		Cái

		8.8		Thiết bị khác		Cái

		9		Đào tạo cán bộ, chuyển giao công nghệ

		10		Hoạt động khác 
(ghi cụ thể)

				Ghi chú: lập kế hoạch mỗi năm 1 biểu (từ năm 2012 - năm 2015)
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Bieu 9

		Biểu 9

		TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

		TT				Cấp tỉnh						Tên huyện mẫu

						Tổng nhu cầu		Trong đó:				Tổng nhu cầu		Trong đó:

								Đã có		Đề nghị bổ sung				Đã có		Đề nghị bổ sung

		1		Số lượng cán bộ

		1.1		Biên chế

		1.2		Hợp đồng

		2		Thiết bị VPĐKQSDĐ

		2.1		Máy vi tính

		2.2		Máy in A3, A4

		2.3		Máy đo đạc

		2.4		Máy phô tô

		2.5		Máy in A0

		2.6		Máy quét

		2.7		Máy SERVER

		2.8		Máy khác

		2.9		Trụ sở làm việc

		2.10		Kho lưu trữ

		3		Thuộc khu vực

		3.1		Thành phố, thị xã

		3.2		Huyện

		3.2.1		Giáp ranh thành phố, thị xã

		3.2.2		Vùng thuộc khu vực có hệ số phụ cấp khu vực từ 0,5 trở lên

		3.2.3		Vùng còn lại
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